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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Lực cầu mua vào mạnh mẽ làm đảo ngược đà giảm gây nhiễu của phiên trước, VN-Index tiếp tục xen kẽ các phiên tăng –
giảm trong vùng đi ngang 1198 – 1300 điểm. Xu hướng trên biểu đồ ngày vẫn được bảo toàn, nhà đầu tư lướt sóng bám
sát các vị thế mua trên khung biểu đồ nhỏ để quản trị rủi ro tốt hơn. Ngưỡng kháng cự trên biểu đồ ngày tại Fibo 61.8%
tương đương vùng 128x điểm.

Ưu tiên phương án mua gia tăng tỷ trọng cổ phiếu có trạng thái đồng pha tăng trên khung ngày và tuần.

Mốc hỗ trợ tại kênh giá dưới của VN-Index tại 1215 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1184 - 1198 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 05/02/2025
VNINDEX

1,264.68 +0.93%

HNX

226.61 +1.40%

UPCOM

95.31 +0.85%

DOW JONES

44,556.04 +0.30%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Động lượng thị trường được cải thiện”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +11.65 điểm (+0.93%) lên mức 1264.68 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn
HOSE đạt 15.32 nghìn tỷ đồng, tăng +9.75% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng 11.75 điểm (+0.89%) lên mức 1327.21
điểm với 22 mã tăng, 3 mã giảm và 5 mã tham chiếu.

Dòng tiền phân bổ nghiêng hẳn về phe mua chủ động với thanh khoản thị trường đạt ngưỡng cao nhất từ đầu năm là
hơn 15 nghìn tỷ đồng. Thị trường quay đầu dưới sức mua chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa vừa và nhỏ khi mà VNMID và
VNSML lần lượt tăng +1.3% và +1.36%. Sắc xanh bao phủ hầu hết các nhóm ngành, nổi bật gồm Tài nguyên cơ bản
(+2.67%), Dịch vụ tài chính (+2.37%), Xây dựng (+1.36%), Ngân hàng (+1.21%). Các cổ phiếu có diễn biến nổi bật gồm
CTD, VND, GEE tăng trần, TRC (+6.73%), PAN (+5.1%), CSM (+4.9%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.93%), HNX-Index (+1.4%), UPCOM-Index (+0.85%), VN30
(+0.89%), VNMID (+1.3%), VNSML (+1.36%), VNDIAMOND (+0.72%), VNFINLEAD (+1.48%), VNCOND (-0.09%), VNCONS
(+0.64%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm CTG (+1.73 điểm), HPG (+0.68 điểm), TCB (+0.67 điểm) trong khi
đó các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm VHM (-0.25 điểm), VNM (-0.15 điểm), FRT (-0.12 điểm).

Khối ngoại tiếp đà bán ròng với -955.28 tỷ đồng, trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm VNM (-306.38 tỷ),
LPB (-248.05 tỷ), FPT (-158.66 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm HPG (+44.53 tỷ), CTG (+28.53 tỷ), GEX
(+22.05 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
 

Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Xuất nhập khẩu 15 ngày đầu năm 2025 vượt 34 tỷ USD 1
 Chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam trong nhóm thấp nhất châu Á 2
 Thủ tướng giao EVN và PVN làm chủ đầu tư 2 nhà máy điện hạt nhân 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

03/02/2025: Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI)
06/02/2025: Công bố số liệu kinh tế Việt Nam tháng 1/2025
07/02/2025: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,280.00 0.80% 0.88% -0.78%
USD/JPY 154.74 -0.26% -0.80% -1.04%
GBP/USD 1.24 0.00% -0.80% -1.59%
EUR/USD 1.03 -0.96% -1.90% -0.96%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Quặng sắt USD/T 105.02 3.38% 3.63% 0.90%
Bạc USD/t.oz 32.07 1.84% 6.30% 8.05%
Đồng USd/Lbs 4.35 1.40% 3.33% 7.14%
Vàng USD/t.oz 2,841.47 0.98% 3.65% 8.64%
Thép CNY/T 3,306.00 -0.03% -0.72% 0.52%
Thép cuộn cán nóng USD/T 735.00 -0.94% 0.27% 3.52%
Gỗ USD/1000 board feet 567.70 -4.80% 1.53% -0.61%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đường USd/Lbs 19.67 2.34% 2.77% 1.60%
Lúa mì USd/Bu 577.25 1.85% 7.80% 7.95%
Lợn hơi USd/Lbs 85.08 0.89% 2.44% 0.83%
Cà phê USd/Lbs 383.53 -0.25% 9.29% 19.20%
Cao su USD Cents / Kg 196.10 -1.61% 0.05% -1.61%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 76.20 0.32% -1.14% 4.14%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.21 -4.18% -1.23% -16.41%
Than USD/T 115.65 -2.41% -0.60% -9.15%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 21,505.70 0.36% 1.05% 6.24%
Dow Jones 44,556.04 0.30% -0.35% 5.23%
FTSE 100 8,570.77 -0.15% 0.79% 6.01%
Nikkei 225 38,798.37 0.72% -1.94% -0.72%
S&P 500 6,037.88 0.72% 0.43% 2.91%

04/02/2025
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1. Độ rộng thị trường

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%

Nguyên vật liệu
Ngân hàng

Dầu khí
Công nghiệp

Tài chính
Hàng Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế
Công nghệ Thông tin

Viễn thông
Tiện ích Cộng đồng

Dịch vụ Tiêu dùng

1.94%
1.21%
1.18%

1.12%
0.94%

0.72%
0.71%

0.54%
0.37%

0.19%
-0.18%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/02/2025

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

CTG HPG TCB MBB VCB VPB BID STB VND TPB TDM VCF NLG SJS HNA STG VJC FRT VNM VHM

1.64

0.64 0.63 0.54 0.49 0.44 0.38 0.32 0.26 0.24

-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.11 -0.14 -0.24

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

15/01 16/01 17/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 03/02 04/02

-141

-521

243 178
304 359

477 535

-5

-835

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

15/01 16/01 17/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 03/02 04/02

-443

-3,110

-558
-285 -146 -258

169
615

-1,466
-979

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 44,524 1,664,662

CTG 28,478 743,564

GEX 22,008 1,047,790

FUESSVFL 18,941 863,000

TPB 18,191 1,101,800

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VHM -46,476 -1,200,184

SSI -65,357 -2,609,653

FPT -158,653 -1,086,932

LPB -241,511 -6,908,400

VNM -306,422 -5,083,656

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

SHS 104,062 7,779,000

TCH 26,442 1,728,000

KOS 17,009 435,000

VCI 13,642 392,200

SCS 12,778 160,000

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

CTG -82,253 -2,126,000

LPB -427,729 -11,927,100

MBB -77,418 -3,452,400

MSN -51,427 -754,500

SSI -28,127 -1,117,800

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,264.68 0.93% 1.21% 0.23%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 15,292.14 9.68% 53.13% 26.68%
HNX 226.61 1.40% 2.22% -0.12%
HNX GTGD (Tỷ VND) 964.05 36.04% 40.00% 55.35%
Upcom 95.31 0.85% 2.70% 2.74%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 692.16 1.95% 7.29% -41.79%
P/E VNindex (x) 12.52 0.89% -4.72% -5.15%
P/B VNindex (x) 1.62 0.62% -1.82% -3.57%

04/02/2025

NIKKEI 225

38,798.37 +0.72%

DAX

21,505.70 +0.36%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đà tăng được củng cố trên khung biểu đồ ngày của VN-Index khi giá và khối lượng tăng đồng pha, trong đó thanh khoản
ghi nhận cao hơn so với 20 phiên trở lại đây. Cặp đường trung bình trượt MA10/20 ngày cho tín hiệu tích cực, chỉ báo
MACD dần tiến lên đường Zero cho thấy xu hướng tăng sẽ tiếp diễn ở phiên tới. Hiện tại, các nhóm ngành như Ngân
hàng, Chứng khoán, Đầu tư công,... đều thu hút dòng tiền tốt và phần lớn tác động tích cực đến trạng thái của thị trường.
Do đó nhà đầu tư tiếp tục bám sát các cổ phiếu thuộc nhóm này.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, lực cầu chủ động kéo điểm số tiếp sóng tăng, tiệm cận mốc 126x điểm cùng các chỉ báo có
diễn biến tích cực tương tự như Stoch, MFI.

Xét về tổng quan, VN-Index đã hồi phục 2/3 quãng đường giảm điểm trước đó và dần tiến gần về vùng đỉnh cũ 128x
điểm. Với động lượng tăng tiếp diễn được thể hiện rõ trong phiên qua yếu tố giá và khối lượng, chỉ số sẽ tiếp tục xu
hướng tăng trên khung biểu đồ ngày trong vùng đi ngang 1198 – 1300 điểm. Ngưỡng kháng cự gần của thị trường tại
Fibo 61.8% tương đương vùng 128x điểm.

Mốc hỗ trợ tại kênh giá dưới của VN-Index tại 1215 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1184 - 1198 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (24/01/2025)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CTG 3.55%
TPB 2.48%
STB 2.05%
SSI 2.02%
MBB 1.81%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

QCG 16.10%
THG 12.86%
DMC 12.79%
TNT 12.06%
VAF 11.65%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CTD 6.96%
VND 6.90%
NVL 5.51%
PAN 5.10%
BHN 4.85%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VHM -0.64%
VJC -0.61%
VNM -0.50%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KHP -6.97%
HRC -5.66%
VNG -3.94%
VPS -3.41%
ASP -3.25%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CTG 5.63%
MSN 4.73%
SSB 4.44%
STB 3.76%
MWG 3.65%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SMC -16.53%
KHP -14.66%
GSP -11.74%
TMT -9.80%
CTI -9.17%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SGN 15.95%
GEX 11.87%
LPB 10.90%
TCH 10.71%
SJS 8.38%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHM -3.13%
VNM -2.75%
SAB -2.59%
FPT -2.53%
VRE -1.81%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STG -6.62%
HNA -3.37%
SVC -2.60%
VCF -1.77%
SJS -1.24%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

STG -8.15%
ANV -6.12%
HPX -4.52%
DIG -3.80%
PSH -3.68%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
VN30

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VAF 6.83%
VPG 6.82%
OGC 6.77%
TRC 6.73%
QCG 6.73%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Trung Quốc áp thuế quan trả đũa đến 15% vào một số hàng hóa Mỹ
 OPEC+ không thay đổi kế hoạch sản lượng bất chấp sức ép từ Mỹ
 Giá dầu thô giảm gần 2% khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/xuat-nhap-khau-15-ngay-dau-nam-2025-vuot-34-ty-usd-post362745.html
https://vietnambiz.vn/chi-phi-xay-dung-trung-tam-du-lieu-tai-viet-nam-trong-nhom-thap-nhat-chau-a-canh-tranh-voi-dai-loan-philippines-202524125754213.htm
https://vn.investing.com/news/economy-news/thu-tuong-giao-evn-va-pvn-lam-chu-dau-tu-2-nha-may-dien-hat-nhan-2302084
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/01/Weekly_Highlights_250124.pdf
https://vietnambiz.vn/trung-quoc-ap-thue-quan-tra-dua-den-15-vao-mot-so-hang-hoa-my-202524134823406.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/opec-khong-thay-doi-ke-hoach-san-luong-bat-chap-suc-ep-tu-my-post362704.html
https://vietnambiz.vn/gia-dau-tho-giam-gan-2-khi-cang-thang-thuong-mai-my-trung-leo-thang-20252417142603.htm

